
ĐẢNG BỘ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG BỘ VĂN PHÒNG UBND TỈNH

*
Số:          -TB/ĐUVP Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2025

THÔNG BÁO
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT TẠI CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ

Kính gửi: Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng.

         Sau khi thực hiện điều động, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đảng đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, Đảng bộ Văn phòng Uỷ ban
nhân dân tỉnh Thông báo danh sách đảng viên sinh hoạt tại các Chi bộ, như sau:  

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Ngày, tháng, năm
Số thẻ đảng

viên Số CCCD Ghi chú
Vào Đảng Chính thức

TỔNG SỐ ĐẢNG VIÊN: 158 ĐẢNG VIÊN
I Chi bộ Ban tiếp công dân: 08 đảng viên

1 Lê Mạnh Hà 08/9/1972 18/6/2004 18/6/2005 036072006031 036072006031 Bí thư Chi bộ
2 Nông Thị Bích Diệp 07/01/1978 30/12/2011 30/12/2012 04178000015 04178000015 Phó Bí thư Chi bộ
3 Bùi Tùng Bách 25/12/1978 11/01/2006 11/01/2007 037078000526 037078000526
4 Đỗ Thị Thái 09/12/1982 19/8/2008 19/8/2009 035182001502 035182001502
5 Đỗ Văn Học 24/12/1974 19/05/2006 19/05/2007 036074008263 036074008263
6 Nguyễn Thị Minh Hồng 13/08/1978 08/05/2011 08/05/2012 036178006489 036178006489
7 Lê Thị Tuyết Ngân 12/06/1990 20/11/2020 20/11/2021 036190026865 036190026865
8 Trần Văn Duyến 21/10/1982 03/8/2006 03/8/2007 035082001700 035082001700

II Chi bộ Đầu tư: 10 đảng viên
1 Nguyễn Cao Sơn 18/04/1977 19/02/2003 19/02/2004 037077002369 037077002369 Tỉnh uỷ viên, PCT UBND tỉnh
2 Đỗ Văn Thuận 06/10/1982 19/11/2010 19/11/2011 035082002939 035082002939 UVBTV, Phó Bí thư Đảng uỷ VP UBND tỉnh
3 Trần Tuấn Anh 29/12/1981 22/02/2008 22/02/2009 035081016182 035081016182 Bí thư Chi bộ
4 Vũ Minh Cường 11/10/1976 17/10/2008 17/10/2009 036076009043 036076009043 Phó Bí thư Chi bộ
5 Phạm Thanh Tùng 29/01/1988 08/11/2018 11/08/2019 035088005320 035088005320
6 Vũ Ngọc Đăng 10/10/1993 12/10/2020 12/10/2021 036093022091 036093022091
7 Phạm Quang Vinh 04/02/1981 28/8/2012 28/8/2013 064081008223 064081008223
8 Đinh Trần Duyên 02/02/1983 08/03/2016 08/03/2017 035083008924 035083008924
9 Đoàn Văn Trình 20/06/1983 01/08/2013 01/08/2014 037083000893 037083000893 Chi uỷ viên
10 Nguyễn Thế Thuận 12/11/1988 03/02/2016 03/02/2017 037088006065 037088006065

III Chi bộ Hành chính- Tổ chức: 12 đảng viên
1 Chu Thị Hồng Loan 29/01/1979 18/09/2008 18/09/2009 036179004653 036179004653 UVBTV, Phó Bí thư Đảng uỷ VP UBND tỉnh
2 Vũ Đức Duy 18/12/1980 19/05/2006 19/05/2007 036080002948 036080002948 Bí thư Chi bộ
3 Lê Kim Tuyến 23/10/1971 12/09/1997 12/09/1998 01071011405 01071011405
4 Phạm Quốc Hưng 02/9/1971 03/02/1997 03/02/1998 035071001356 035071001356 UVBCH Đảng uỷ VP UBND tỉnh
5 Nguyễn Thị Hương 06/3/1975 24/4/2001 24/4/2002 035175001295 035175001295 Phó Bí thư Chi bộ
6 Trần Thị Hương 24/10/1985 27/11/2013 27/11/2014 036185001855 036185001855
7 Đinh Văn Cự 01/3/1981 09/10/2014 09/10/2015 037081003455 037081003455
8 Trần Thị Khánh Vân 03/11/1979 15/11/2010 15/11/2011 035179003759 035179003759
9 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 02/01/1982 25/02/2009 25/02/2010 035182009926 035182009926
10 Nguyễn Thị Kim Thơ 29/12/1976 06/02/2002 06/02/2003 037176005496 037176005496 Chi uỷ viên
11 Trần Thị Len 21/11/1990 14/10/2013 14/10/2014 037190004719 037190004719
12 Lã Thu Hiền 19/02/1989 09/10/2014 09/10/2015 037189008953 037189008953

IV Chi bộ Khoa học công nghệ và Chuyển đối số: 8 đảng viên
1 Trần Duy Tùng 13/08/1977 24/10/2008 24/10/2009 036077012907 036077012907 UVBCH Đảng uỷ VP UBND tỉnh
2 Vũ Hùng Cường 11/06/1979 17/3/2008 17/3/2009 036079000110 036079000110 Bí thư Chi bộ
3 Trần Lê Tiến 25/08/1977 19/05/2006 19/05/2007 036077004004 036077004004
4 Phạm Hồng Thúy 02/9/1990 21/6/2017 21/6/2018 036190008851 036190008851
5 Phạm Ngọc Hải 20/03/1988 03/09/2015 03/9/2016 037088012664 037088012664
6 Nguyễn Văn Dần 10/02/1974 08/03/2006 08/03/2007 035074000998 035074000998
7 Trần Thị Thu Thảo 16/11/1990 17/7/2019 17/7/2020 037190003015 037190003015
8 Bùi Xuân Chiên 17/10/1976 16/8/2001 16/8/2002 037076011981 037076011981

V Chi bộ Nội chính: 9 đảng viên
1 Đặng Xuân Nguyên 03/02/1975 21/12/2000 21/12/2001 037075002626 037075002626 TUV, Bí thư Đảng uỷ VP UBND tỉnh
2 Trần Văn Phương 20/03/1971 02/9/1999 02/9/2000 037071000241 037071000241 UVBTV Đảng uỷ VP; PCN UBKT Đảng uỷ; Bí thư Chi bộ
3 Lê Nhật Quang 07/9/1989 19/05/2016 19/05/2017 037089004924 037089004924 Phó Bí thư Chi bộ
4 Đặng Mạnh Trường 25/6/1975 07/6/2002 07/6/2003 037075000279 037075000279
5 Lưu Đức Nam 19/01/1980 18/08/2006 18/08/2007 024080000268 024080000268
6 Nguyễn Thị Vân Anh 17/5/1982 17/9/2010 17/9/2011 035182010882 035182010882
7 Nguyễn Thế Hùng 18/12/1993 23/7/2021 23/7/2022 037093005897 037093005897
8 Tống Thị Châm 05/10/1980 16/4/2010 16/4/2011 037180006190 037180006190
9 Phan Thanh Hằng 09/8/2001 18/06/2025 036001008433 Đảng viên dự bị

VI Chi bộ Nông nghiệp và Môi trường: 13 đảng viên
1 Nguyễn Anh Chức 14/10/1971 05/04/1997 05/4/1998 035071003199 035071003199 UVBTV Tỉnh uỷ, PCT UBND tỉnh
2 Hoàng Xuân Hanh 18/01/1986 19/5/2016 19/5/2017 022086007984 022086007984 UVBCH Đảng uỷ VP UBND tỉnh
3 Đỗ Hương Giang 30/8/1977 06/12/2006 06/12/2007 035177001596 035177001596 UVBCH Đảng uỷ VP, Bí thư Chi bộ
4 Đinh Duy Khánh 04/6/1977 05/4/2004 05/4/2005 037077002464 037077002464 Phó Bí thư Chi bộ
5 Đặng Ngọc Nhiệm 30/8/1979 12/02/2011 12/02/2012 036079005716 036079005716 Chi uỷ viên
6 Bùi Mạnh Hùng 22/12/1980 22/7/2006 22/7/2007 037080001943 037080001943
7 Đan Anh Quân 08/11/1979 06/03/2008 06/03/2009 036079004260 036079004260
8 Vũ Thị Hà 04/8/1989 25/6/2011 25/6/2012 036189024732 036189024732
9 Trần Thăng Long 19/6/1978 03/6/2005 03/6/2006 035078000342 035078000342
10 Trình Văn Tùng 12/02/1985 26/8/2013 26/8/2014 035085000446 035085000446
11 Trần Quang Tiến 18/9/1999 04/04/2024 04/04/2025 035099003676 035099003676
12 Lê Ngọc Tuyên 04/8/1982 08/3/2012 08/3/2013 037082012207 037082012207
13 Trần Tuấn Tú 30/04/1983 30/12/2012 30/12/2013 010083001826 010083001826

VII Chi bộ Ngoại vụ: 7 đảng viên
1 Nguyễn Đức Thăng 20/4/1981 28/11/2003 28/11/2004 037081002333 037081002333 UVBTV Đảng uỷ VP; CN UBKT Đảng uỷ
2 Nguyễn Thị Bích Lụa 20/11/1981 09/07/2010 09/07/2011 037181007200 037181007200 Bí thư Chi bộ
3 Nguyễn Văn Thọ 01/3/1984 01/9/2011 01/9/2012 037084005143 037084005143 Phó Bí thư Chi bộ
4 Nhữ Thùy Dung 20/11/1988 14/10/2013 14/10/2014 037188002058 037188002058
5 Trịnh Ngọc Dũng 01/10/1993 08/5/2020 08/5/2021 037093000753 037093000753
6 Phạm Mạnh Dũng 04/8/1987 27/11/2013 27/11/2014 037087001491 037087001491
7 Lê Văn Thắng 12/01/1981 03/12/2009 03/12/2010 036081008404 036081008404

VIII Chi bộ Pháp chế: 4 đảng viên
1 Trương Quốc Việt 17/5/1980 28/11/2004 28/11/2005 035080006678 035080006678 UVBCH Đảng uỷ VP UBND tỉnh
2 Nguyễn Văn Cường 05/9/1979 02/3/2007 02/3/2008 036079002697 036079002697 UVBCH Đảng uỷ; Bí thư Chi bộ
3 Nguyễn Xuân Trường 07/12/1991 22/01/2013 22/01/2014 037184002931 037184002931
4 Nguyễn Thị Tơ 14/06/1984 19/08/2009 19/08/2010 036091002948 036091002948

IX Chi bộ Quản trị- Tài vụ: 23 đảng viên
1 Nguyễn Tiến Dũng 19/8/1974 03/6/2005 03/6/2006 037074001770 037074001770 UVBCH Đảng uỷ VP UBND tỉnh
2 Trần Xuân Đăng 12/12/1981 16/04/2010 16/04/2011 037081003456 037081003456 Bí thư Chi bộ
3 Đặng Thị Bích Hồng 10/04/1981 22/4/2008 22/4/2009 037181000872 037181000872 Phó Bí thư Chi bộ
4 Khương Giang Thành 12/01/1971 19/02/2004 19/02/2005 036071005194 036071005194
5 Nguyễn Thị Hương 20/11/1987 19/12/2014 19/12/2015 036187005948 036187005948
6 Tạ Ngọc Thoa 21/7/1981 03/02/2004 03/02/2005 037081001777 037081001777
7 Nguyễn Kim Cúc 17/12/1983 22/4/2008 22/4/2009 036183007511 036183007511
8 Bùi Đình Tiến 08/7/1972 09/5/2001 09/5/2002 036072006613 036072006613
9 Nguyễn Tiến Dũng 31/10/1972 05/4/2000 05/4/2001 036072005637 036072005637
10 Trần Văn Thuấn 17/10/1983 25/02/2009 25/02/2010 035083002342 035083002342 Chi uỷ viên
11 Trần Thị Thảo Hợp 30/8/1976 25/02/2002 25/02/2003 035176001387 035176001387
12 Cao Văn Hải 05/02/1973 27/02/2016 27/02/2017 036073007846 036073007846
13 Nguyễn Công Hiệp 28/6/1980 03/5/2012 03/5/2013 035080012241 035080012241
14 Lã Hoài Nam 05/7/1979 18/10/2013 18/10/2014 037079012278 037079012278
15 Tạ Quang Ninh 07/9/1973 13/10/2003 13/10/2004 037073002599 037073002599
16 Vũ Thị Mỹ Hạnh 25/08/1993 11/10/2019 11/10/2020 037193014462 037193014462
17 Đinh Văn Đồng 09/10/1973 19/05/2006 19/05/2007 037073003231 037073003231
18 Đinh Văn Lượng 19/5/1972 26/6/2004 26/6/2005 037072002325 037072002325
19 Nguyễn Tiến Giang 22/05/1982 20/02/2008 20/02/2009 037082002769 037082002769
20 Đinh Ngọc Thơ 03/02/1971 06/5/2011 06/5/2012 037071002290 037071002290
21 Trịnh Thị Mỹ Hạnh 02/11/1993 07/9/2023 07/9/2024 037193002897 037193002897
22 Phạm Thị Linh Nga 16/6/1996 27/7/2022 27/7/2023 037196001476 037196001476
23 Nguyễn Nguyên Hồng 01/8/1976 19/4/2006 19/4/2007 037076000996 037076000996

X Chi bộ Tài chính- Thương mại: 11 đảng viên
1 Trần Song Tùng 07/10/1973 02/02/2001 02/02/2002 037073001666 037073001666 UVBTV Tỉnh uỷ, PCT UBND tỉnh
2 Phạm Văn Thái 26/09/1983 12/7/2011 12/7/2012 036083013022 036083013022 UVBCH Đảng uỷ VP UBND tỉnh
3 Vũ Lê Công Luận 27/10/1983 06/9/2012 06/9/2013 036083009233 036083009233 UVBCH Đảng uỷ; Bí thư Chi bộ
4 Trương Đức Huy 09/10/1984 9/10/12014 09/10/2015 037084002008 037084002008 Phó Bí thư Chi bộ
5 Đoàn Thế Trường 16/11/1991 09/02/2015 09/02/2016 036091008520 036091008520
6 Bùi Ngọc Hậu 05/11/1974 16/11/1998 16/11/1999 035174001394 035174001394 Chi uỷ viên
7 Trần Trung Sinh 03/3/1983 19/12/2014 19/12/2015 036083026022 036083026022
8 Trần Lê Minh 05/3/1996 18/02/2022 18/02/2023 036096007136 036096007136
9 Trịnh Việt Hùng 13/10/1991 14/02/2017 14/02/2018 037091004120 037091004120
10 Vũ Thị Thu Hiền 24/06/1991 03/02/2016 03/02/2017 037091007318 037091007318
11 Phạm Tuấn Thành 25/04/1993 25/7/2019 25/7/2020 037093002910 037093002910

XI Chi bộ Tổng hợp: 08 đảng viên
1 Trần Huy Tuấn 20/8/1974 26/11/2002 26/11/2003 26020821 Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
2 Hoàng Quốc Tùng 21/08/1989 19/12/2014 19/12/2015 037089002245 037089002245 Bí thư Chi bộ
3 Trần Xuân Chiến 17/11/1986 21/6/2017 21/6/2018 036086011799 036086011799 Phó Bí thư Chi bộ
4 Trương Thị Ngọc Lan 02/9/1992 22/12/2023 22/12/2024 035192000327 035192000327
5 Đỗ Văn Nguyện 15/03/1987 03/11/2011 03/11/2012 037087006591 037087006591
6 Mai Ngọc Ánh 02/4/1996 24/01/2019 24/01/2020 036197012065 036197012065
7 Nguyễn Thị Thảo 26/08/1991 28/6/2012 28/6/2013 037191010216 037191010216
8 Đinh Hoàng Linh 19/11/1988 08/12/2018 08/12/2019 037088000186 037088000186

XII Chi bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công: 15 đảng viên
1 Phạm Đức Phú 20/12/1976 05/9/2006 05/9/2007 037076002886 037076002886 Bí thư Chi bộ
2 Phạm Ngọc Phong 23/4/1982 12/9/2013 12/9/2014 037082004490 037082004490 Phó Bí thư Chi bộ
3 Nguyễn Thiếu Sơn 23/10/1979 28/3/2004 28/3/2005 035079001926 035079001926
4 Nguyễn Phúc Sơn 18/3/1973 17/3/2000 17/3/2001 036073006202 036073006202
5 Ngô Thành Đông 12/8/1975 03/12/2009 03/12/2010 036075011249 036075011249 Chi uỷ viên
6 Đặng Anh Tuấn 17/5/1990 20/01/2020 20/01/2021 036090000832 036090000832
7 Nguyễn Xuân Chinh 16/01/1978 26/02/2009 26/02/2010 035078000430 035078000430
8 Ngô Quỳnh Nga 19/10/1980 05/10/2015 05/10/2016 035180000821 035180000821
9 Phạm Văn Chung 21/5/1981 07/01/2014 07/01/2015 037081000044 037081000044
10 Đinh Trần Nguyễn 20/02/1982 03/02/2004 03/02/2005 037082004492 037082004492
11 Đinh Thu Hằng 19/05/1991 11/05/2016 11/05/2017 037191002798 037191002798
12 Đoàn Đình Luân 13/07/1988 20/10/2017 20/10/2018 037088011092 037088011092
13 Nguyễn Thị Thúy 11/10/1989 10/9/2018 10/9/2018 037189000557 037189000557
14 Phạm Thị Thùy Linh 14/5/1997 22/11/2024 037197000055 Đảng viên dự bị
15 Vũ Thị Phượng 02/5/1990 10/9/2015 10/9/2016 037190003118 037190003118

XIII Chi bộ Trung tâm Thông tin- Công báo: 10 đảng viên
1 Phạm Thị Bích Hòa 10/5/1982 03/11/2004 03/11/2005 037182013856 037182013856 Bí thư Chi bộ
2 Nguyễn Thị Kim Duyên 23/02/1980 06/05/2011 06/05/2012 037180000629 037180000629 Phó Bí thư Chi bộ
3 Lê Thị Thu Thúy 16/04/1980 17/07/2009 17/7/2010 037180002901 037180002901 Chi uỷ viên
4 Đỗ Thị Phương Dung 07/02/1977 05/4/2001 05/4/2002 037177000450 037177000450
5 Đậu Thị An Na 22/12/1977 25/4/2013 25/4/2014 037177002368 037177002368
6 Lê Thị Minh Huế 14/10/1984 14/6/2016 14/6/2017 037184004940 037184004940
7 Lê Thị Thanh Bình 29/12/1987 10/9/2015 10/9/2016 037187003659 037187003659
8 Nguyễn Ngọc Minh 06/9/1987 17/11/2020 17/11/2021 037087004405 037087004405
9 Nguyễn Thu Huyền 05/8/1992 04/12/2016 04/12/2017 037192005064 037192005064
10 Trần Thị Huyền Trang 13/06/1990 11/05/2016 11/05/2017 037190008253 037190008253

XIV Chi bộ Văn xã: 9 đảng viên
1 Hà Lan Anh 06/4/1976 14/7/2005 14/7/2006 036176023978 036176023978 Tỉnh uỷ viên, PCT UBND tỉnh
2 Nguyễn Ngọc Thế 24/10/1968 18/5/1991 18/5/1992 036068002708 036068002708 Bí thư Chi bộ
3 Vũ Thị Hoàng Anh 04/04/1975 11/12/2002 11/12/2003 035175010140 035175010140
4 Phạm Văn Nghĩa 17/08/1977 08/05/2011 08/05/2012 036077006404 036077006404
5 Trần Thị Thanh Nga 03/01/1979 03/4/2003 03/4/2004 037179001223 037179001223 Phó Bí thư Chi bộ
6 Nguyễn Thị Phượng 16/5/1979 02/5/2006 02/5/2007 037179001558 037179001558
7 Phạm Thị Minh Hải 10/3/1986 01/02/2019 01/02/2020 036186003715 036186003715
8 Phạm Đăng Doanh 01/01/1980 14/4/2008 14/4/2009 037080009456 037080009456
9 Đặng Hà Phương 20/01/1988 03/7/2014 03/7/2015 035188012651 035188012651

XV Chi bộ Xây dựng: 11 đảng viên
1 Trần Anh Dũng 14/7/1974 19/8/1998 19/8/1999 035074000292 035074000292 UVBTV Tỉnh uỷ, PCT UBND tỉnh
2 Vũ Văn Vĩnh 04/9/1982 27/11/2009 27/11/2010 037082003969 037082003969 UVBCH Đảng uỷ VP UBND tỉnh
3 Võ Mạnh Hùng 02/9/1984 01/8/2013 01/8/2014 04008400073 04008400073 Bí thư Chi bộ
4 Phạm Thế Quỳnh 19/6/1985 09/01/2016 09/01/2017 036085013470 036085013470 Phó Bí thư Chi bộ
5 Đinh Đắc Linh 26/03/1990 21/9/2017 21/9/2018 066090000174 066090000174
6 Nguyễn Lê Thành Thái 26/02/1992 18/06/2010 18/06/2011 037092002882 037092002882 Chi uỷ viên
7 Doãn Anh Hoàng 12/7/1987 20/01/2020 20/01/2021 036087010153 036087010153
8 Vũ Văn Hoàn 15/8/1989 18/12/2014 18/12/2015 037089009855 037089009855
9 Đặng Đức Tú 03/11/1996 04/12/2021 04/12/2022 037096001410 037096001410
10 Bùi Văn Toản 11/4/1992 14/6/2014 14/6/2015 037092012649 037092012649
11 Đặng Trần Dương 20/11/1990 07/4/2019 07/4/2020 036090003944 036090003944

Nơi nhận T/M ĐẢNG UỶ
 - BCH Đảng uỷ; PHÓ BÍ THƯ
 - Bí thư các chi bộ;
 - Lưu ĐUVP.

Chu Thị Hồng Loan
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